
Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục – Học 2 buổi/ngày

TT Hoạt động giáo dục Số tiết lớp 1 Số tiết lớp 2 Số tiết lớp 3 Số tiết lớp 4 Số tiết lớp 5
Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2 Tổng HK1 HK2

1. Môn học hoạt động giáo dục bắt buộc
1 Toán 105 54 51 175 90 85 175 90 85 175 90 85 175 90 85
2 Tiếng Việt 420 216 204 350 180 170 245 126 119 245 126 119 280 144 136
3 TN&XH 70 36 34 70 36 34 70 36 34
4 Âm nhạc 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17
5 GDTC 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34
6 Đạo đức 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 17 18 35 17 18
7 Mĩ thuật 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17
8 HĐTN 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51
9 Tiếng Anh 140 72 68 140 72 68 140 72 68
10 Tin học 35 18 17 35 18 17 35 18 17
11 Công nghệ 35 18 17 35 18 17 35 18 17
12 Khoa học 70 36 34 70 36 34
13 Lịch sử  & Địa lí 70 36 34 70 36 34

2. Môn học tự chọn
1 Ngoại ngữ 1 70 36 34 70 36 34

3. Hoạt động củng cố, tăng cường (Số tiết tăng cường buổi học thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt)
1 Luyện TV 70 36 34 35 18 17
2 Luyện chữ 70 36 34
3 Luyện Toán 35 18 17 35 18 17 70 36 34 35 18 17 35 18 17
4 Kĩ năng công dân số 35 35
5 Giao tiếp Tiếng Anh 35 18 17
6 Đọc sách 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17

Tổng 1120 576 544 1120 576 544 1120 576 544 1120 576 544 1120 576 544



Phụ lục 1.2. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học

Tháng Nội dung trọng tâm Hình thức tổ 
chức TGDK thực hiện Người thực hiện Lực lượng cùng tham gia

Tháng 
9/2025

- Hoạt động trang trí lớp học
- Giới thiệu về lớp, về trường của em
- Hội khỏe Phù Đổng cấp trường

Theo lớp
Theo lớp

Toàn trường Từ 05/9-30/9/2025

GV+ HS
Giáo viên
GV+ HS 
GV+ HS

CBQL

CBQL, GV GDTC
Cha mẹ học sinh

- Vui Tết Trung thu Toàn trường Chiều thứ Sáu 
3/10/2025

CBQL,
GV toàn trườngTháng 

10/2025 - Ngoại khóa: Phòng chống tai nạn thương 
tích và bạo lực học đường Toàn trường Sáng thứ Hai 

13/10/2025

CBQL,
GV toàn trường

( Tổ chức theo CS)

Tháng 
11/2025

Hoạt động trải nghiệm: Biết ơn thầy cô giáo

Hội thi: Học sinh viết chữ đẹp cấp trường
Toàn trường Sáng thứ Hai

17/11/2025

Học sinh

     Mỗi lớp 1HS

CBQL,
GV toàn trường
Cha mẹ học sinh

Tổ chức Hoạt động trải nghiệm: Chúng em 
tập làm anh bộ đội. Toàn trường Sáng thứ Hai 

15/12/2025

Học sinh CBQL
GV toàn trường

Đoàn Thanh niên xãTháng 
12/2025

Hội thi: Tìm kiếm tài năng học đường Toàn trường Chiều thứ Sáu 
27/12/2025

Học sinh CBQL
GV toàn trường
Cha mẹ học sinh

Tháng 
01/2026 Tổ chức hoạt động trải nghiệm vui Tết 

Nguyên đán, trò chơi dân gian, Hội chợ Tết Toàn trường Tuần giáp Tết âm 
lịch

Học sinh
Giáo viên

CBQL,
GV toàn trường
Cha mẹ học sinh

Tháng 
3/2026  Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe

 Ngày hội trải nghiệm STEM Toàn trường
Thứ Bảy 21/3/2026

Thứ sáu ngày 
14/3/2026

HS
TPT, BT Đoàn

CBQL
GV toàn trường
Cha mẹ học sinh

Tháng 
4/2026 Ngày hội đọc sách Toàn trường Thứ Hai

ngày 21/4/2026
Học sinh
Giáo viên

CBQL
GV chủ nhiệm



- Ngoại khóa: Phòng chống đuối nước Toàn trường Sáng thứ Hai 
06/4/2025

Học sinh
Giáo viên

CBQL,
GV toàn trường

( Tổ chức theo CS)

Tháng 
5/2026 Tham quan, dã ngoại Theo khối Từ 01/5-29/5/2026 Học sinh

Giáo viên
CBQL

GV chủ nhiệm



Phụ lục 1.3. Tổ chức các hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học

STT Nội dung Hoạt động Đối tượng/quy mô Thời gian Địa điểm Ghi 
chú

1 Câu lạc bộ Nghệ thuật Erobit, luyện chữ Toàn trường Từ 16h25-17h30 Sân trường

2 Câu lạc bộ Thể thao Đá bóng, cờ vua HS toàn trường/Lớp Từ 16h25-17h30 Sân trường, sân thể 
dục

3 Câu lạc bộ Tin học Tin học HS toàn trường/Lớp Từ 16h25-17h30 Sân trường, phòng 
Tin học

4 Câu lạc bộ Tiếng Anh Tiếng Anh HS toàn trường/Lớp Từ 16h25-17h30 Sân trường, phòng 
TA

5 Câu lạc bộ Âm nhạc Bài chòi, dân ca HS toàn trường/Lớp Từ 16h25-17h30 Sân trường, phòng 
Âm nhạc


